
STT TÊN BỘ NGÀNH
SỐ LƯỢNG LOẠI 

THÔNG TIN

Nhóm 

thông tin 

chuyên 

ngành

Nhóm 

thông tin 

về tổ 

chức, cá 

Nhóm 

thông 

tin vi 

phạm

Nhóm 

thông 

tin về 

PTVT

1 BỘ CÔNG AN 38 20 5 5 8

2 BỘ CÔNG THƯƠNG 66 59 4 3

3 BỘ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO 6 4 2 0

4 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 53 18 7 3 25

5 BỘ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 9 0 8 1

6 BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 27 22 2 3

7 BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI 18 12 3 3

8 BỘ NGOẠI GIAO 6 4 2

9 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 45 38 2 5

10 BỘ QUỐC PHÒNG 26 18 2 5 1

11 BỘ TÀI CHÍNH 20 0 15 5

12 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 30 23 4 3

13 BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 24 17 4 3

14 BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH 24 19 2 3

15 BỘ XÂY DỰNG 22 17 2 3

16 BỘ Y TẾ 39 34 2 3

17 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 17 15 1 1

18 PHÒNG THƯƠNG MẠI 2 0 2

19 TỔ CHỨC - DOANH NGHIỆP 13 13

20 ỦY BAN NHÂN DÂN 19 1 15 3

21 THANH TRA CHÍNH PHỦ 5 5

TỔNG 509 321 95 57 36


